
  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HOA LƯ 

TRƯỜNG THCS NINH MỸ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 6A 

NĂM HỌC 2025-2026  

GVCN: Đ/c Vũ Thị Thương 

 

TT Họ và tên học sinh Nữ 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
(huyện/TP, tỉnh) 

Nơi ĐKHKTT  
Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường) 

Ghi chú 

(con TB, 

BB, hộ 

nghèo, 

HS 

khuyết 

tật,…) 

1 Tạ Bảo Ân   19/09/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

2 Bùi Tuấn Anh   15/05/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

3 
Phạm Ngọc Bảo 

Anh 
x 12/06/2014 

Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

4 Phạm Văn Bắc   02/05/2013 
Bệnh viện đa khoa 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Có GCN 

KT trí 

tuệ (mức 

độ nặng) 



  

5 Lương Gia Bảo   24/01/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyệnYên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

6 Lê Hoàng Linh Đan x 11/10/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

7 Lê Ngọc Dung x 02/09/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Sinh đôi 

8 Lê Thuỳ Dung x 02/09/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Sinh đôi 

9 Cao Thị Nhật Hà x 31/10/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoa Lư,  tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

10 Trần Khánh Huyền x 19/03/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

11 Nguyễn Hải Lâm   25/01/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Xóm 6 xã Tiến Thắng, 

huyện Gia viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

12 Trần Lê Bảo Lâm   15/12/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  



  

13 
Phạm Thị Ngọc 

Lan 
x 03/08/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoa Lư – Ninh 

Bình 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

14 Bùi Văn Linh   19/08/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

15 Đồng Phương Linh x 24/08/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan Đồng 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

16 Trịnh Tuyết Mai x 16/02/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

17 
Lê Nguyễn Nhật 

Minh 
  12/04/2014 

Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

phố Đông Nam, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa Lư 

phố Đông Nam, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa Lư 
  

18 Trần Quang Minh   17/07/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Xóm 7, xã Chất Bình, 

huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

19 Lê Hà My x 05/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

20 Nguyễn Nhật Nam   29/09/2014 
Bệnh viện phụ sản Hà 

Nội 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  



  

21 Phạm Bảo Nam   14/04/2014 
Bệnh viện sản- nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

22 Phạm Gia Nghĩa   28/4/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

23 Hà Thị Bảo Ngọc x 12/05/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Thượng xã Ninh 

Nhất, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

24 Lê Trung Nguyên   30/08/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

25 Vũ Hoàng Nguyên   25/06/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

26 
Vũ Thị Thảo 

Nguyên 
x 18/7/2014 

Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

27 Lê Đức Ninh   12/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

28 Phạm Mai Phương x 11/10/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Có GCN 

Hộ cận 

nghèo 

29 Phạm Thu Phương x 29/01/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  



  

30 Vũ Đức Quý   24/09/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

31 Phạm Minh Tâm x 04/12/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

32 Đinh Chí Thiện   20/10/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

33 Phạm Thanh Thu x 09/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

34 Phạm Trọng Thuỷ x 29/05/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

35 Phạm Thành Trung   02/12/2014 

Bệnh viên Hoa Lư, 

huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình. 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

36 Phạm Thành Trung   30/4/2014 
Bệnh viện sản  tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

37 Nguyễn Anh Tuấn   08/07/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  



  

38 
Nguyễn Quang 

Vinh 
  18/02/2014 

Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

39 Phạm Hồng Vương   17/02/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Vũ Thị Thương 

Ninh Mỹ, ngày 17 tháng 06 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HOA LƯ 

TRƯỜNG THCS NINH MỸ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 6B 

NĂM HỌC 2025-2026 

GVCN: Đ/c Vũ Thị Bình 

TT  Nữ 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
(huyện/TP, tỉnh) 

Nơi ĐKHKTT 
Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường) 

Ghi chú 

(con TB, 

BB, hộ 

nghèo, 

HS 

khuyết 

tật,…) 

1 Nguyễn Bảo An x 01/02/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

2 Phạm Thị Minh An x 04/12/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

3 Trần Hoài An x 22/07/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

4 Lê Đức Anh 
 

09/01/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 



  

5 Phạm Đan Anh 
 

20/05/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

6 Phạm Việt Anh 
 

13/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

7 Phạm Gia Bảo 
 

28/02/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoa Lư - Ninh 

Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

8 Đinh Linh Chi x 18/07/2014 

Xã Gia Hưng - huyện 

Gia Viễn – tỉnh Ninh 

Bình 

Xóm 7 Gia Hưng - 

huyện Gia Viễn – tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư. 
 

9 Trịnh Tiến Đạt 
 

01/08/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

10 Phạm Lê Ngọc Diệp x 25/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Quy, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

11 Phạm Quang Dũng 
 

11/06/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

12 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
x 20/01/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoa Lư - Ninh 

Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 



  

13 Lê Đức Hiếu 
 

15/03/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

14 Trịnh Minh Hiếu 
 

10/08/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Đông Nam 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông Nam 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

15 Ngô Quốc Hiệu 
 

30/08/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

16 Hoàng Tuấn Hưng 
 

19/10/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

17 
Nguyễn Đình Tuấn 

Hưng  
14/02/2014 

Bệnh viện Sản nhi 

tỉnh Ninh bình 

Thôn Đông Phú, xã 

Ninh Khang, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

18 Lê Gia Huy 
 

20/9/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Thôn Văn Hà 2, xã Gia 

Phương, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

19 Phạm Vũ Gia Huy 
 

22/06/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

20 
Nguyễn Đình Lâm 

Khải  
26/03/2014 

Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Đông Phú xã Ninh 

Khang, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 



  

21 Ngô Huy Khiêm 
 

13/3/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

22 Nguyễn Tuệ Lâm x 21/1/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

15/176 Ngô Gia Tự, 

Vạn Sơn, phường Vân 

Giang, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch Tác 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

23 
Lê Nguyễn Trúc 

Linh 
x 31/05/2014 

Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Quy, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Quy, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

24 Ngô Hà Linh x 01/01/2014 
Bệnh viên sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

25 Lê Đức Lộc 
 

23/01/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

26 Lã Khánh Ly x 20/10/2014 
Bệnh viện sản -nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Đông Nam, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông 

Nam, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

27 Tống Hà My x 23/12/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

28 Bùi Xuân Nghĩa 
 

26/8/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Đông Nam 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông Nam 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

29 Lê Hoàng Linh Nhi x 16/10/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 



  

30 Lã Thị Hồng Nhung x 12/10/2014 
Bệnh viện huyện Hoa 

Lư -Ninh Bình 

Phố Mỹ Lộ, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa Lư 

Phố Mỹ Lộ, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa Lư  

31 Phạm Đức Quân 
 

26/01/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

32 Nguyễn Minh Quang 
 

09/02/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

33 
Phạm Vũ Minh 

Thiên  
23/09/2014 

Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan Đồng, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

34 Phạm Hải Toàn 
 

06/05/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

35 Nguyễn Linh Trang x 19/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Khu phố Nghi Khúc, 

phường An Bình, Thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh 

Phố Mỹ Lô, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa Lư  

36 Nguyễn Minh Tú 
 

13/08/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Lạc Thủy, tỉnh 

Hòa Bình 

Thôn Đức Thành,  xã 

Xích Thổ, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

37 Lê Anh Tuấn 
 

03/12/2014 
Trạm y tế xã Ninh Mỹ 

- Hoa Lư - Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 



  

38 Trần Thu Uyên x 06/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Xóm 6 xã Yên Mỹ, 

huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
 

39 Phạm Bảo Yến x 07/03/2014 
Bệnh viện Nhi tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 
 

 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Vũ Thị Thương 

Ninh Mỹ, ngày 17 tháng 06 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HOA LƯ 

TRƯỜNG THCS NINH MỸ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 6C 

NĂM HỌC 2025-2026 

GVCN: Đ/c Phạm Thị Như Quỳnh 

 

TT Họ và tên học sinh Nữ 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
(huyện/TP, tỉnh) 

Nơi ĐKHKTT  
Chỗ ở hiện tại 

(phố, phường) 

Ghi chú 

(con TB, 

BB, hộ 

nghèo, HS 

khuyết 

tật,…) 

1 Trịnh Lan Anh x 27/03/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoa Lư-

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

2 Trương Nam Anh   26/07/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Tác, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

3 Bùi Gia Bảo 

  14/5/2014 

Bệnh viện sản nhi  

Ninh Bình 

Thôn Chi Phong, xã  

Trường Yên, TP. Hoa 

 Lư  

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, 

TP Hoa Lư 

  

4 Nguyễn Gia Bảo   28/09/2014 

Bệnh viện Đa khoa 

H.Hoa Lư, Ninh 

Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 
  



  

5 Phạm Gia Bảo   14/11/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

6 Phạm Ngọc Minh Châu x 22/11/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Tác, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

7 Lê Kim Chi x 09/12/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Tác, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

8 Phạm Yến Chi x 04/02/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa 

Lư 

Sinh đôi 

9 Phạm Thành Chung   04/02/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa 

Lư 

Sinh đôi  

10 Ngô Quỳnh Đan x 14/10/2014 

Bệnh viện Sản - 

Nhi Ninh Bình - 

Tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân 

Lý, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

11 Tạ Linh Đan x 24/04/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân 

Lý, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

12 Phạm Minh Đức   25/03/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  



  

13 Lê Trí Dũng   07/07/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

14 Phạm Minh Hiếu   25/11/2014 

 Bệnh viện  đa 

khoa Hoa Lư – 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Vinh 

Viên, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

15 Cao Quốc Khánh   16/08/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa 

Lư 

  

16 Phạm Lê Quốc Khánh   04/07/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

17 Vũ Quang Lâm   23/10/2014 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoa Lư - 

Ninh Bình. 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

18 Phạm Lê Khánh Ly x 29/09/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

19 Nguyễn Nhật Minh   25/08/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch 

Quy, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Quy, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

20 
Phạm Trịnh Quang 

Minh 
  05/11/2014 

Bệnh viện Sản - 

Nhi Ninh Bình - 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Vinh Viên, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Vinh 

Viên, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  



  

22 Phạm Minh Nghĩa   13/04/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa 

Lư 

  

23 Ngô Thị Minh Nguyệt x 18/10/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

24 Trịnh Yến Nhi x 11/02/2014 
Bệnh viện Hoa Lư 

- tỉnh Ninh Bình. 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Nam 

Chiêm, phường 

Ninh Mỹ, TP Hoa 

Lư 

  

25 Nguyễn Hoàng Phát   07/04/2014 
Bệnh viện Hoa Lư 

- Ninh Bình. 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, 

TP Hoa Lư 

  

26 Nguyễn Thuận Phong   28/12/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân 

Lý, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư. 

  

27 Phạm Gia Phong   09/02/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

28 Bùi Thu Phương x 05/03/2014 

Bệnh viện Đa khoa 

H. Hoa Lư – T. 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch 

Quy, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Quy, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

29 Phạm Thị Bích Phượng x 24/06/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Đông 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  



  

30 Lê Minh Quân   06/02/2014 
Bệnh viện Hoa Lư 

-Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Tác, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

31 Phạm Anh Quân   07/03/2014 
Bệnh viện Hoa Lư, 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tây Đình, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tây 

Đình, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

21 Phạm Kim Quy x 41799 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

32 Ngô Diệp Thanh x 05/04/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Thạch Tác, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Thạch 

Tác, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

33 Nguyễn Phương Thảo x 19/11/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Quan 

Đồng, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

34 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
x 22/07/2014 

Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, 

TP Hoa Lư 

  

35 Phạm Thị Anh Thơ x 05/05/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân 

Lý, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư. 

  

36 Phạm Việt Tiến   19/12/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ dân phố Nhân Lý, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Nhân 

Lý, phường Ninh 

Mỹ, TP Hoa Lư 

  

37 
Phạm Nguyễn Bảo 

Trâm 
x 12/01/2011 

Bệnh viện tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, TP 

Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, 

TP Hoa Lư 

Có giấy 

CNKT 

nghe nặng 



  

38 Nguyễn Như Minh Trí 

  

30/10/2014 

Bệnh viện đa 

 khoa Hoàn Hảo, 

 tỉnh Bình Dương 

Thôn Tiền, xã Ninh 

Nhất, TP Hoa Lư 

Tổ dân phố Tân Mỹ, 

phường Ninh Mỹ, 

TP Hoa Lư 

  

 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Vũ Thị Thương 

Ninh Mỹ, ngày 17 tháng 06 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

 

 


